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A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2024 

 

S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

I.1. LĨNH VỰC CÔNG AN TỈNH 

01 Quyết 

định 

- Số 48/2021/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2021; 

- Ban hành Quy chế 

quản lý cán bộ, 

công chức, viên 

chức trong hoạt 

động xuất cảnh, 

nhập cảnh trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên. 

- Điều 4 Quy 

chế; 

- Khoản 1 Điều 5 

Quy chế; 

- Khoản 1, khoản 

3 và khoản 4 

Điều 7 Quy chế; 

- Khoản 1 Điều 8 

Quy chế; 

- Điều 11 Quy 

chế; 

- Điểm b khoản 1 

Điều 12 Quy chế. 

 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 42/2024/QĐ-

UBND ngày 

26/8/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy chế quản lý 

cán bộ, công chức, 

viên chức trong 

hoạt động xuất 

cảnh, nhập cảnh 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

48/2021/QĐ-UBND 

ngày 15 tháng 11 

năm 2021 của 

UBND tỉnh Phú 

Yên 

06/9/2024 

I.2. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết 

định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số 23/2022/QĐ-

UBND ngày 

10/6/2022; 

- Ban hành Quy 

định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Công 

Thương tỉnh Phú 

Yên. 

 

 

 

 

- Điểm d khoản 1 

Điều 2 Quy định; 

- Đoạn 5 điểm c 

khoản 4 Điều 2 

Quy định; 

- Đoạn 9 điểm c 

khoản 4 Điều 2 

Quy định; 

- Đoạn 4 điểm l 

khoản 4 Điều 2 

Quy định; 

- Đoạn 1 điểm a 

khoản 5 Điều 2 

Quy định. 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 58/2023/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2023 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh 

Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

23/2022/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 6 

năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

10/01/2024 

Đoạn 3 điểm g 

khoản 4 Điều 2 

Quy định 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 

58/2023/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của 

Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh 

Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

23/2022/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 6 

năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

10/01/2024 

I.3. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

03 Quyết 

định 

- Số 11/2019/QĐ-

UBND ngày 

14/5/2019; 

- Ban hành Quy 

định mức hỗ trợ lãi 

suất vay vốn để đầu 

tư phương tiện, kết 

cấu hạ tầng và hỗ 

trợ giá vận chuyển 

phục vụ vận tải 

hành khách công 

cộng bằng xe buýt 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. 

Khoản 4 Điều 4 

của Quy định 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 57/2023/QĐ-

UBND ngày 

27/12/2023 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy định mức 

hỗ trợ lãi suất vay 

vốn để đầu tư 

phương tiện, kết cấu 

hạ tầng và hỗ trợ giá 

vận chuyển phục vụ 

vận tải hành khách 

công cộng bằng xe 

buýt trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

11/2019/QĐ-UBND 

ngày 14 tháng 5 

năm 2019 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

09/01/2024 

I.4. LĨNH VỰC NỘI VỤ 

04 Nghị 

quyết 

- Số 38/2023/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2023; 

- Quy định chức 

danh, kiêm nhiệm 

chức danh, mức phụ 

cấp đối với người 

hoạt động không 

chuyên trách ở cấp 

xã, ở thôn, buôn, 

khu phố; mức hỗ trợ 

và phụ cấp kiêm 

nhiệm đối với người 

trực tiếp tham gia 

hoạt động ở thôn, 

Quy định chức 

danh Phó Trưởng 

Công an (không 

là Công an chính 

quy), Công an 

viên thường trực 

(không là Công 

an chính quy), 

Công an viên ở 

thôn, buôn 

(không là Công 

an chính quy) và 

mức phụ cấp đối 

với các chức 

danh này; đồng 

thời, điều chỉnh 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 

04/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của 

HĐND tỉnh Quy 

định tiêu chí thành 

lập, số lượng thành 

viên Tổ bảo vệ an 

ninh, trật tự và mức 

hỗ trợ, bồi dưỡng 

đối với lực lượng 

tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

11/7/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

buôn, khu phố trên 

địa bàn tỉnh Phú 

Yên. 

số lượng tương 

ứng theo quy 

định tại khoản 1 

Điều 2; điểm a, b 

khoản 1 Điều 4 

và khoản 1 Điều 

7 Quy định 

05 Quyết 

định  

- Số 11/2022/QĐ-

UBND ngày 

18/3/2022; 

- Quy định trách 

nhiệm của người  

đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

trong chỉ đạo, điều 

hành công tác cải 

cách hành chính của 

tỉnh Phú Yên. 

- Điểm d khoản 1 

Điều 4 Quy định; 

- Điểm c khoản 2 

Điều 4 Quy định; 

- Điểm b khoản 3 

Điều 4 Quy định; 

- Điểm b khoản 3 

Điều 9 Quy định. 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định  

số 60/2023/QĐ-

UBND ngày 

28/12/2023 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy định trách 

nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

trong chỉ đạo, điều 

hành công tác cải 

cách hành chính của 

tỉnh Phú Yên ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

11/2022/QĐ-UBND                      

ngày 18 tháng 3 

năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

10/01/2024 

I.5. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

06 

 

 

 

 

 

 

Quyết 

định  

 

 

 

 

 

- Số 38/2022/QĐ-

UBND Ngày 

07/11/2022; 

- Ban hành Quy 

định cụ thể một số 

chỉ tiêu, tiêu chí của 

Bộ tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn 

mới và Bộ tiêu chí 

Điểm c khoản 5, 

điểm b khoản 10 

Điều 4 Quy định 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định  

số 56/2024/QĐ-

UBND ngày 

08/11/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy định cụ thể 

một số chỉ tiêu, tiêu 

chí của Bộ tiêu chí 

18/11/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao 

giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

quốc gia về xã nông 

thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng 

cao giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

38/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2022 

của UBND tỉnh và 

Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2022 

của UBND tỉnh quy 

định cụ thể một số 

chỉ tiêu, tiêu chí của 

Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện nông thôn 

mới nâng cao giai 

đoạn 2022-2025 

trên địa bàn tỉnh 

Khoản 9 Điều 4 

Quy định 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định  số 

56/2024/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2024 

của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định 

cụ thể một số chỉ 

tiêu, tiêu chí của Bộ 

tiêu chí quốc gia về 

xã nông thôn mới 

và Bộ tiêu chí quốc 

gia về xã nông thôn 

mới nâng cao giai 

đoạn 2022-2025 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

18/11/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

38/2022/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2022 

của UBND tỉnh và 

Quyết định số 

40/2022/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2022 

của UBND tỉnh quy 

định cụ thể một số 

chỉ tiêu, tiêu chí của 

Bộ tiêu chí quốc gia 

về huyện nông thôn 

mới nâng cao giai 

đoạn 2022-2025 

trên địa bàn tỉnh 

I.6. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH 

07 Nghị 

quyết 

- Số 16/2017/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2017; 

- Quy định nội dung 

và mức chi bảo đảm 

hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

các cấp trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên. 

Khoản 1, khoản 

2, khoản 3, 

khoản 4 Điều 3 

 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị quyết 

số 05/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 

16/2017/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 7 

năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

quy định nội dung 

và mức chi bảo đảm 

hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội 

của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội 

các cấp trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 

21/7/2024 

08 Nghị 

quyết 

- Số 11/2021/NQ-

HĐND ngày 

Điểm b, điểm d 

khoản 1; điểm b 

và điểm c khoản 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị quyết 

số 07/2024/NQ-

21/7/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

 

 

 

 

15/10/2021; 

- Ban hành Quy 

định phân cấp 

nguồn thu, nhiệm 

vụ chi và tỷ lệ phần 

trăm phân chia các 

nguồn thu giữa 

ngân sách các cấp 

chính quyền địa 

phương tỉnh Phú 

Yên trong thời kỳ 

ổn định ngân sách 

từ năm 2022 đến 

năm 2025. 

2 Điều 3 Quy 

định  

HĐND ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của quy định phân 

cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ 

lệ phần trăm phân 

chia các nguồn thu 

giữa ngân sách các 

cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Phú 

Yên trong thời kỳ 

ổn định ngân sách 

từ năm 2022 đến 

năm 2025 ban hành 

kèm theo Nghị 

quyết số 

11/2021/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 10 

năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

Bãi bỏ điểm e 

khoản 3 Điều 3 

Quy định 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 

07/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của quy định phân 

cấp nguồn thu, 

nhiệm vụ chi và tỷ 

lệ phần trăm phân 

chia các nguồn thu 

giữa ngân sách các 

cấp chính quyền địa 

phương tỉnh Phú 

Yên trong thời kỳ 

ổn định ngân sách 

từ năm 2022 đến 

năm 2025 ban hành 

kèm theo Nghị 

21/7/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

quyết số 

11/2021/NQ-HĐND 

ngày 15 tháng 10 

năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

09 Nghị 

quyết 

- Số 12/2021/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2021; 

- Ban hành Quy 

định định mức phân 

bổ dự toán chi 

thường xuyên ngân 

sách địa phương 

tỉnh Phú Yên năm 

2022. 

- Khoản 2 Điều 3 

Quy định; 

- Điểm b khoản 1 

Điều 12 Quy 

định; 

- Điểm d khoản 4 

Điều 12 Quy 

định; 

- Khoản 2 Điều 

13 Quy định;  

- Khoản 1 Điều 

26 Quy định. 

 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Nghị quyết 

số 06/2024/NQ-

HĐND ngày 

11/7/2024 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của quy định định 

mức phân bổ dự 

toán chi thường 

xuyên ngân sách địa 

phương tỉnh Phú 

Yên năm 2022 ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết số 

12/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

21/7/2024 

- Cụm từ “không 

bao gồm người 

làm việc theo 

hợp đồng 68 (trừ 

những người làm 

việc theo hợp 

đồng 68 của khối 

các cơ quan 

Đảng thực hiện 

theo nguyên tắc 

quy định tại 

khoản 2 Điều 2 

Quy định này)” 

bằng cụm từ 

“không bao gồm 

Được thay thế bằng 

Nghị quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của 

HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của quy định định 

mức phân bổ dự 

toán chi thường 

xuyên ngân sách địa 

phương tỉnh Phú 

Yên năm 2022 ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết số 

12/2021/NQ-HĐND 

21/7/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

người làm việc 

theo hợp đồng 

quy định tại Nghị 

định số 

111/2022/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 

năm 2022 của 

Chính phủ về 

hợp đồng đối với 

một số loại công 

việc trong cơ 

quan hành chính 

và đơn vị sự 

nghiệp công lập 

(sau đây gọi tắt là 

người làm việc 

theo hợp đồng 

111)” tại khoản 1 

Điều 3 Quy định; 

- Cụm từ “hợp 

đồng 68” bằng 

cụm từ “hợp 

đồng 111” tại các 

điểm, khoản, 

điều sau đây: 

khoản 3 và điểm 

a khoản 6 Điều 3, 

khoản 1 và điểm 

b khoản 2 Điều 

4, điểm c khoản 

1 Điều 5, điểm b 

khoản 1 Điều 6, 

điểm a khoản 1 

Điều 7, khoản 2 

Điều 12, khoản 1 

Điều 13, điểm a 

khoản 2 Điều 29 

Quy định. 

ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

- Cụm từ “do 

ngành Giáo dục 

cấp huyện quản 

lý và thực hiện” 

Bị bãi bỏ bởi Nghị 

quyết số 

06/2024/NQ-HĐND 

ngày 11/7/2024 của 

21/7/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

tại điểm b khoản 

1 Điều 13 Quy 

định. 

- Khoản 2 Điều 2 

Quy định. 

 

HĐND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của quy định định 

mức phân bổ dự 

toán chi thường 

xuyên ngân sách địa 

phương tỉnh Phú 

Yên năm 2022 ban 

hành kèm theo Nghị 

quyết số 

12/2021/NQ-HĐND 

ngày 09 tháng 12 

năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

Phú Yên 

I.7. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

10 Quyết 

định 

- Số 53/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2019; 

- Ban hành Bảng giá 

các loại đất trên địa 

bàn tỉnh Phú Yên 05 

năm (2020-2024). 

Thay thế cụm từ 

“Khu tái định cư 

các tuyến đường 

ngang dự mở tại 

phường 9, thành 

phố Tuy Hòa” 

bằng cụm từ 

“Khu tái định cư 

các tuyến đường 

ngang dự mở tại 

phường 9 và xã 

Bình Kiến, thành 

phố Tuy Hòa” tại 

khoản 119 phần 

A Mục I của Phụ 

lục 1 – “Giá đất ở 

tại đô thị 05 năm 

(2020-2024)” 

Được thay thế bằng 

Quyết định số 

35/2024/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quyết định số 

53/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 

năm 2019 của 

UBND tỉnh Phú 

Yên về việc ban 

hành Bảng giá các 

loại đất trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên 05 

năm (2020-2024) và 

Quyết định số 

54/2021/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 

năm 2021 của 

UBND tỉnh Phú 

Yên về sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Quyết định số 

53/2019/QĐ-UBND 

12/8/2024 

https://vbpl.vn/phuyen/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=53/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/phuyen/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=53/2019/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

11 Quyết 

định 

- Số 38/2020/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2020; 

- Ban hành Quy chế 

tổ chức hoạt động 

và quản lý sử dụng 

Qũy bảo vệ môi 

trường tỉnh Phú 

Yên. 

- Khoản 2 Điều 2 

Quy chế; 

- Khoản 2 Điều 6 

Quy chế; 

- Khoản 1, điểm 

a khoản 3, điểm 

b khoản 7 Điều 8 

Quy chế; 

- Khoản 1, khoản 

3 Điều 10 Quy 

chế; 

- Điểm đ khoản 2 

Điều 12 Quy chế; 

- Điểm c khoản 1 

Điều 14 Quy chế; 

- Khoản 3 Điều 

18 Quy chế; 

- Điều 19 Quy 

chế. 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 39 /2024/QĐ-

UBND ngày 

05/8/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy chế tổ chức 

hoạt động và quản 

lý sử dụng Quỹ Bảo 

vệ môi trường tỉnh 

Phú Yên ban hành 

kèm theo Quyết 

định số 

38/2020/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

19/8/2024 

I.8. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết 

định 

 

 

 

 

 

 

 

- Số 46/2017/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2017; 

- Ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Đội kiểm 

tra liên ngành văn 

hóa, thể thao, du 

lịch và phòng, 

chống tệ nạn xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên. 

- Khoản 1 Điều 1 

Quy chế; 

- Khoản 2 Điều 2 

Quy chế; 

- Khoản 1, khoản 

2 Điều 3 Quy 

chế; 

- Khoản 1 Điều 6 

Quy chế; 

- Điểm g khoản 

1, điểm g khoản 

2 Điều 7 Quy 

chế; 

- Điểm b, điểm c 

khoản 1, điểm b, 

điểm c khoản 2 

Được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định 

số 12//2024/QĐ-

UBND ngày 

22/3/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy chế ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

46/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 10 

năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên về việc 

ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Đội kiểm 

02/4/2024 

https://vbpl.vn/phuyen/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
https://vbpl.vn/phuyen/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=1&Keyword=46/2017/Q%C4%90-UBND&SearchIn=Title,Title1&IsRec=1&pv=1
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Điều 10 Quy chế. tra liên ngành văn 

hóa, thể thao, du 

lịch và phòng, 

chống tệ nạn xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Khoản 3 Điều 2 

Quy chế 

Bị bãi bỏ bởi Quyết 

định số 

12/2024/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy chế ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

46/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 10 

năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên về việc 

ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Đội kiểm 

tra liên ngành văn 

hóa, thể thao, du 

lịch và phòng, 

chống tệ nạn xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

02/4/2024 

Thay thế số thứ 

tự khoản 4 bằng 

khoản 3 Điều 2 

Quy chế 

Được thay thế bằng 

Quyết định số 

12/2024/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2024 của 

UBND tỉnh sửa đổi, 

bổ sung một số điều 

của Quy chế ban 

hành kèm theo 

Quyết định số 

46/2017/QĐ-UBND 

ngày 25 tháng 10 

năm 2017 của Ủy 

02/4/2024 
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S

T

T 

Tên 

loại 

văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản; tên 

gọi của văn bản 

Nội dung, quy 

định hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

Lý do hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

ban nhân dân tỉnh 

Phú Yên về việc 

ban hành Quy chế 

tổ chức và hoạt 

động của Đội kiểm 

tra liên ngành văn 

hóa, thể thao, du 

lịch và phòng, 

chống tệ nạn xã hội 

trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên 

Tổng số (I): 12 văn bản 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

 

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC 

NGÀY 01/01/2024 

 

STT Tên loại văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, 

tháng, năm 

ban hành 

văn bản; 

tên gọi của 

văn bản 

Nội dung, 

quy định 

hết hiệu 

lực, ngưng 

hiệu lực 

Lý do hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực 

Ngày hết hiệu 

lực, ngưng hiệu 

lực 

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có 

 


